
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHÓ ĐÀ NẪNG

Số: 102/2026/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYÉT

Quy định chính sách hỗ trợ thiệt hại do động vật rừng gây hại

cho người, tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Căn cú Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật

số 16/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15 và Luật số 146/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một

số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;

Xét Tờ trình số 373/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban
nhân dân thành phố về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố
Quy định chính sách hỗ trợ thiệt hại do động vật rừng gây hại cho người, tài

sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 51/BC-DT ngày 24

tháng 7 năm 2026 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân thành phố; Báo cáo
tiếp thu, giải trình số 412/BC-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban

nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành

phố tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết Quy định chính sách

hỗ trợ thiệt hại do động vật rừng gây hại cho người, tài sản trên địa bàn thành

phố Đà Nẵng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đối với tổ chức, hộ gia đình, cá
nhân phải di dời nhà ở khẩn cấp, bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản (cây

trồng, cây lâm nghiệp, thủy sản và vật nuôi) do động vật rừng gây ra trên địa bàn

thành phố Đà Nẵng theo quy định tại điểm h1 khoản 1 Điều 102 Luật Lâm nghiệp
số 16/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 17 Điều 8 Luật số
146/2025/QH15.

2. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sinh sống, lao động, học tập hoặc hoạt
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động hợp pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị thiệt hại do động vật rừng gây

hại cho người và tài sản.

b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện
chính sách hỗ trợ thiệt hại do động vật rừng gây hại cho người và tài sản trên địa

bàn thành phố.

Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ

1. Thực hiện kịp thời, công bằng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng đối
tượng và đúng mức hỗ trợ.

2. Việc xác định thiệt hại phải căn cứ vào hiện trường thực tế hoặc hồ sơ

chứng minh hợp lệ.

3. Không áp dụng đối với trường hợp thiệt hại phát sinh do vi phạm quy định

của pháp luật về bảo vệ động vật rừng hoặc do hành vi cố ý tiếp cận, kích động,
xua đuổi động vật rừng trái quy định dẫn đến việc bị động vật rừng tấn công.

4. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được xem xét hỗ trợ một hoặc nhiều nội

dung theo quy định tại Nghị quyết này đối với từng vụ việc; bảo đảm không hỗ

trợ trùng lặp cùng một nội dung cho cùng một đối tượng tại cùng thời điểm.

Trường hợp cùng một nội dung thiệt hại đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo Nghị

quyết này và chính sách khác của Nhà nước thì chỉ được hưởng một chính sách

hỗ trợ cao nhất.

Điều 3. Nội dung và mức hỗ trợ thiệt hại về người, hỗ trợ khắc phục
thiệt hại về tài sản và di dời nhà ở khẩn cấp do động vật rừng gây ra

1. Hỗ trợ chi phí điều trị cho người bị thương nặng

a) Người bị thương nặng do động vật rừng gây ra được cấp cứu và điều
trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ 03 ngày trở lên, có xác nhận của cơ sở

khám bệnh, chữa bệnh thì được hỗ trợ chi phí điều trị theo hóa đơn, chứng từ

hợp pháp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng tối đa không quá 25.000.000

đồng/người.

b) Trường hợp người bị thương nặng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều
này không có người thân chăm sóc, không thể tự thực hiện thủ tục đề nghị hỗ trợ

và không xác định được người đại diện hợp pháp để thực hiện thủ tục đề nghị hỗ

trợ thì cơ quan, tổ chức trực tiếp thực hiện việc cấp cứu, chữa trị có văn bản đề

nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện việc cấp cứu, chữa trị cho

đối tượng quyết định hỗ trợ theo mức quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

2. Hỗ trợ chi phí mai táng

a) Hộ gia đình có người chết do động vật rừng gây ra được hỗ trợ chi phí
mai táng 25.000.000 đồng/người.

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài đối tượng quy định tại điểm a khoản 2

Điều này tổ chức mai táng cho người chết do động vật rừng gây ra do không có
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người nhận trách nhiệm tổ chức mai táng thì được hỗ trợ chi phí mai táng
25.000.000 đồng/người.

3. Hỗ trợ khắc phục thiệt hại về tài sản

a) Nội dung và mức hỗ trợ thiệt hại về tài sản là cây trồng, cây lâm nghiệp,

thủy sản và vật nuôi do động vật rừng gây ra được quy định tại Phụ lục I và II ban

hành kèm theo Nghị quyết này.

b) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ngay sau khi phát hiện có tài sản bị thiệt

hại do động vật rừng gây ra thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều
này có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi

xảy ra sự việc để được xem xét, quyết định hỗ trợ.

4. Hỗ trợ di dời nhà ở khẩn cấp

Hộ gia đình phải thực hiện di dời nhà ở khẩn cấp (không thuộc trường hợp
Nhà nước thu hồi đất theo quy định) do có nguy cơ bị đe dọa trực tiếp từ động vật

rừng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân

dân cấp xã xem xét, quyết định mức hỗ trợ chi phí di dời phù hợp với thực tế phát

sinh nhưng không quá 30.000.000 đồng/hộ.

Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định di dời khẩn cấp
các hộ gia đình có nguy cơ bị đe dọa trực tiếp từ động vật rừng, Phòng chuyên

môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức rà soát, tổng hợp danh

sách các hộ gia đình theo Mẫu số 03 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết
này và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định hỗ trợ theo

Mẫu số 06 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết này cho các hộ gia đình

thuộc diện phải di dời nhà ở khẩn cấp.

Điều 4. Trình tự, thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí điều trị cho người bị
thương nặng do động vật rừng gây ra

1. Thành phần hồ sơ: Bản chính tờ khai đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 01 tại

Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết này.

2. Trình tự và thủ tục thực hiện

a) Nộp hồ sơ

Người bị thương nặng do động vật rừng gây ra, người đại diện hợp pháp

của người bị thương nặng hoặc cơ quan, tổ chức trực tiếp thực hiện việc cấp cứu,
chữa trị theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này nộp hồ sơ đề nghị hỗ

trợ đến Ủy ban nhân dân cấp xã thông qua một trong các hình thức sau: Nộp trực

tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến đến Trung tâm Phục vụ hành

chính công.

b) Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận
có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ không
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hợp lệ theo quy định thì thông báo bằng văn bản hoặc trên Hệ thống thông tin giải
quyết thủ tục hành chính và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị
hỗ trợ, Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh trực tiếp cấp cứu, chữa trị cho người bị thương nặng do động

vật rừng gây ra cung cấp thông tin về tình trạng, thời gian và chi phí điều trị của

người bị thương nặng. Đồng thời, để nghị cơ quan Kiểm lâm sở tại và Công an
cấp xã nơi xảy ra sự việc cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc để xác định
người bị thương nặng do động vật rừng gây ra thuộc đối tượng được hỗ trợ theo

quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 và không thuộc trường hợp quy định tại
khoản 3 Điều 2 Nghị quyết này. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày
nhận được văn bản đề nghị, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trả lời bằng văn

bản để Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp làm căn cứ

hỗ trợ; trường hợp cần thiết tổ chức kiểm tra, xác minh thực tế vụ việc để làm
căn cứ quyết định hỗ trợ.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành việc kiểm tra, xác

minh, thẩm định hồ sơ và các điều kiện hỗ trợ, trên cơ sở hồ sơ trình của
Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân

cấp xã xem xét, ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ theo Mẫu số
05 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết này; trường hợp quyết định
không hỗ trợ thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản và nêu

rõ lý do.

c) Trả kết quả: Trả kết quả xử lý hồ sơsơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công; qua dịch vụ bưu chính, bưu chính công ích hoặc trực tuyến tại Cổng
Dịch vụ công Quốc gia.

d) Thời hạn giải quyết hồ sơ hỗ trợ: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ theo quy định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người bị thương nặng do động
vật rừng gây ra, người đại diện hợp pháp của người bị thương nặng hoặc cơ quan,

tổ chức trực tiếp thực hiện việc cấp cứu, chữa trị cho người bị thương nặng do
động vật rừng gây ra.

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan chủ trì: Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trình

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan Kiểm lâm sở tại, Công an cấp xã nơi sự việc
xảy ra và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp cấp cứu, chữa trị cho người bị

thương nặng do động vật rừng gây ra.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản điện tử và bản giấy Quyết
định hỗ trợ kinh phí theo Mẫu số 05 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị
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quyết này hoặc thông báo không đủ điều kiện hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban nhân

dân cấp xã.

h) Phí, lệ phí: Không.

3. Số lượng hồ sơ đề nghị hỗ trợ: 01 bộ.

Điều 5. Trình tự, thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho người chết

do động vật rừng gây ra

1. Thành phần hồ sơ

a) Bản chính Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng theo Mẫu số 02 tại

Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết này.

b) Bản chính Giấy báo tử (trừ trường hợp giấy báo tử do Ủy ban nhân dân

cấp xã nơi giải quyết thủ tục hành chính đã cấp).

2. Trình tự và thủ tục thực hiện

a) Nộp hồ so

Người đại diện hộ gia đình có người chết do động vật rừng gây ra hoặc cơ

quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức mai táng cho người chết do động vật

rừng gây ra theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết này nộp hồ sơ đề nghị
hỗ trợ đến Ủy ban nhân dân cấp xã thông qua một trong các hình thức sau: Nộp

trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến đến Trung tâm Phục vụ

hành chính công.

b) Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp
nhận có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của thành phần hồ sơ; trường hợp hồ

sơ không hợp lệ theo quy định thì thông báo bằng văn bản hoặc trên Hệ thống

thông tin giải quyết thủ tục hành chính và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị
hỗ trợ, Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị cơ quan Kiểm

lâm sở tại và Công an cấp xã nơi xảy ra sự việc cung cấp thông tin liên quan

đến vụ việc để xác định người chết do động vật rừng gây ra thuộc đối tượng
được hỗ trợ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 và không thuộc trường

hợp quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết này. Trong thời hạn 02 ngày làm

việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm

trả lời bằng văn bản để Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã tổng
hợp làm căn cứ hỗ trợ; trường hợp cần thiết tổ chức kiểm tra, xác minh thực tế

vụ việc để làm căn cứ quyết định hỗ trợ.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành việc kiểm tra, xác

minh, thẩm định hồ sơ và điều kiện hỗ trợ, trên cơ sở hồ sơ trình của Phòng chuyên

môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét,

ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ theo Mẫu số 05 tại Phụ lục III ban
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hành kèm theo Nghị quyết này; trường hợp quyết định không hỗ trợ thì phải trả

lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Trả kết quả: Trả kết quả xử lý hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành

chính công; qua dịch vụ bưu chính, bưu chính công ích hoặc trực tuyến tại Cổng
Dịch vụ công Quốc gia.

d) Thời hạn giải quyết hồ sơ hỗ trợ: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ

hồ sơ hợp lệ theo quy định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người đại diện hộ gia đình có

người chết do động vật rừng gây ra hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai

táng cho người chết do động vật rừng gây ra.

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan chủ trì: Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trình

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định hỗ trợ.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan Kiểm lâm sở tại, Công an cấp xã nơi xảy ra

vụ việc.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản điện tử và bản giấy Quyết
định hỗ trợ kinh phí theo Mẫu số 05 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị

quyết này hoặc thông báo không đủ điều kiện hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban nhân

dân cấp xã.

h) Phí, lệ phí: Không.

3. Số lượng hồ sơ đề nghị hỗ trợ: 01 bộ.

Điều 6. Trình tự, thủ tục đề nghị hỗ trợ khắc phục thiệt hại về tài sản

do động vật rừng gây ra

1. Thành phần hồ sơ: Bản chính Tờ khai đề nghị hỗ trợ thiệt hại theo Mẫu

số 04 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết này.

2. Trình tự và thủ tục thực hiện

a) Nộp hồ sơ

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có tài sản bị thiệt hại về cây trồng, cây lâm

nghiệp, thủy sản và vật nuôi do động vật rừng gây ra theo quy định tại khoản 3

Điều 3 Nghị quyết này nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Ủy ban nhân dân cấp xã thông

qua một trong các hình thức sau: Nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc

nộp trực tuyến đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.

b) Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận
có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ không

hợp lệ theo quy định thì thông báo bằng văn bản hoặc trên Hệ thống thông tin giải

quyết thủ tục hành chính và nêu rõ lý do.
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Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị
hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập Tổ kiểm tra để phối
hợp với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có tài sản bị thiệt hại về cây trồng, cây lâm
nghiệp, thủy sản và vật nuôi do động vật rừng gây ra tiến hành kiểm tra hiện

trường, thu thập, xác minh thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến sự việc;
thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

xem xét hỗ trợ.

Tổ kiểm tra gồm: Đại diện Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp
xã; đại diện một số tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương; đại diện thôn, tổ dân
phố và cơ quan Kiểm lâm sở tại.

Căn cứ kết quả kiểm tra hiện trường của Tổ kiểm tra, trong thời hạn 02

ngày làm việc, Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã có trách
nhiệm tổng hợp, thẩm định điều kiện hỗ trợ. Trên cơ sở hồ sơ trình của Phòng

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

phê duyệt kinh phí hỗ trợ theo Mẫu số 05 tại Phụ lục III ban hành kèm theo

Nghị quyết này; trường hợp quyết định không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn
bản và nêu rõ lý do.

c) Trả kết quả: Trả kết quả xử lý hồ sơsơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành

chính công; qua dịch vụ bưu chính, bưu chính công ích hoặc trực tuyến tại Cổng
Dịch vụ công Quốc gia.

d) Thời hạn giải quyết hồ sơ hỗ trợ: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ

hồ sơ hợp lệ theo quy định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

có tài sản bị thiệt hại là cây trồng, cây lâm nghiệp, thủy sản và vật nuôi do động
vật rừng gây ra.

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan chủ trì: Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trình

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định hỗ trợ.

- Cơ quan phối hợp: Đại diện một số tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương,

đại diện thôn, tổ dân phố, cơ quan Kiểm lâm sở tại.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản điện tử và bản giấy Quyết
định hỗ trợ kinh phí theo Mẫu số 05 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị
quyết này hoặc thông báo không đủ điều kiện hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban nhân

dân cấp xã.

h) Phí, lệ phí: Không.

3. Số lượng hồ sơ đề nghị hỗ trợ: 01 bộ.

Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng nguồn ngân sách cấp xã và các nguồn

THANH
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tài chính hợp pháp khác để bố trí kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ theo

Nghị quyết này. Trường hợp vượt quá khả năng cân đối ngân sách cấp xã, Ủy ban

nhân dân cấp xã tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét hỗ trợ từ

nguồn ngân sách thành phố theo quy định.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2026.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức tuyên truyền, triển khai thực

hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng
nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà

Nẵng giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức
chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa XI,

Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2026

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

Các Bộ: NN&MT, Tài chính;

Vụ Pháp chế: Bộ NN&MT, Bộ Tài chính;

- Cục KTVB&TCTHPL, Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Thành ủy;

- Đoàn ĐBQH đơn vị thành phố Đà Nẵng;
Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN TP;

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND TP, UBND TP;

- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, phường,
đặc khu;

Báo và PTTH Đà Nẵng; Chuyên đề CA TP ĐN, Trung
tâm THVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố; Công báo
thành phố;
- Lưu: VT, CTHĐ.
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MÚCHỖ TRỢ ĐÓI VỚI CÂY TRỒNG, CÂY LÂM NGHIỆP,

THỦY SẢN BỊ THIỆT HẠI DO ĐỘNG VẬT RỪNG GÂY RA TRÊN ĐỊA
BÀN THÀNH PHÓ ĐÀ NẴNG

(Bản hành kếm theo Nghị quyết số 102/2026/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2026
OH

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

STT Nội dung hỗ trợ
Mức hỗ trợ

(đồng/ha)

I ĐÓI VỚI CÂY TRÒNG BỊ THIỆT HẠI DO ĐỘNG VẬT RỪNG GÂY RA

1 Diện tích lúa

a) Sau gieo trồng từ 01 đến 10 ngày

Thiệt hại trên 70% diện tích 6.000.000

Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 3.000.000

b) Sau gieo trồng từ trên 10 ngày đến 45 ngày

Thiệt hại trên 70% diện tích 8.000.000

Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 4.000.000

c) Sau gieo trồng trên 45 ngày

Thiệt hại trên 70% diện tích 10.000.000

Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 5.000.000

2 Diện tích mạ

a) Thiệt hại trên 70% diện tích

b) Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích

30.000.000

15.000.000

3 Diện tích cây hằng năm khác

a) Giai đoạn cây con (gieo trồng đến 1/3 thời gian sinh trưởng)

Thiệt hại trên 70% diện tích 6.000.000

Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 3.000.000

b) Giai đoạn cây đang phát triển (trên 1/3 đến 2/3 thời gian sinh trưởng)

Thiệt hại trên 70% diện tích 10.000.000

Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 5.000.000

c) Giai đoạn cận thu hoạch (trên 2/3 thời gian sinh trưởng)

Thiệt hại trên 70% diện tích 15.000.000

Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 7.500.000

d)
Đối với cây trồng trong nhà lưới, nhà màng, nhà kính và sản xuất nấm thì hỗ

trợ gấp 1,5 lần theo mức hỗ trợ quy định tại điểm a, b, c khoản này
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